
STT TÊN VẬT TƯ ĐVT
SỐ HỘP/ 
THÙNG

SỐ KIM/ 
HỘP

ĐG BÁN (HỘP) GHI CHÚ

1 ĐINH F10 Hộp 50 5000 11,600             
2 ĐINH F15 Hộp 20 5000 14,400             
3 ĐINH F20 Hộp 20 5000 18,000             
4 ĐINH F25 Hộp 20 5000 22,000             
5 ĐINH F30 (HC) Hộp 20 5000 24,800             
6 ĐINH F35 Hộp 20 5000 34,700             
7 ĐINH F40 Hộp 20 5000 35,800             
8 ĐINH F50 Hộp 12 5000 47,900             

1 ĐINH 1004J Hộp 20 10000 30,900             
2 ĐINH 1006J Hộp 30 5000 13,300             
4 ĐINH 1006J ĐEN Hộp 30 5000 15,500             
5 ĐINH 1008J (loại 1) Hộp 30 5000 17,100             
6 ĐINH 1008J (loại 2) Hộp 40 5000 14,400             
7 ĐINH 1008J ĐEN Hộp 30 5000 17,100             

BÁO GIÁ ĐINH CÁC LOẠI

Công ty TNHH Cung ứng NVL Thái Bình Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến sản phẩm của chúng 
tôi, chúng tôi hân hạnh gửi tới quý  vị bảng báo giá sản phẩm với chi tiết sau:

ĐINH F (ĐINH THẲNG)

ĐINH 10J (ĐINH CHỮ U 10)

7 ĐINH 1008J ĐEN Hộp 30 5000 17,100             
8 ĐINH 1010J Hộp 30 5000 17,100             
9 ĐINH 1010J ĐEN Hộp 30 5000 19,300             

10 ĐINH 1013J Hộp 20 5000 19,900             
11 ĐINH 1013J ĐEN Hộp 20 5000 22,000             
12 ĐINH 1016J Hộp 20 5000 24,800             
13 ĐINH 1019J Hộp 20 5000 29,200             
14 ĐINH 1022J Hộp 20 5000 32,500             

1 ĐINH 1008F (trắng) Hộp 40 5000 11,000             
2 ĐINH 1008F (đen) Hộp 40 5000 12,700             
3 ĐINH 1010F (trắng) Hộp 40 5000 13,300             
4 ĐINH 1010F (đen) Hộp 40 5000 14,400             

1 ĐINH 404J Hộp 20 10000 34,100             
2 ĐINH 408J Hộp 20 5000 14,900             
3 ĐINH 410J Hộp 20 5000 16,000             
4 ĐINH 413J Hộp 20 5000 18,200             
5 ĐINH 416J Hộp 20 5000 23,200             
6 ĐINH 419J Hộp 20 5000 26,000             
7 ĐINH 422J Hộp 20 5000 29,200             

ĐINH 10F (ĐINH CHỮ U 10)

ĐINH 4J (ĐINH CHỮ U 10)



STT TÊN VẬT TƯ ĐVT
SỐ HỘP/ 
THÙNG

SỐ KIM/ 
HỘP

ĐG BÁN (HỘP) GHI CHÚ

1 ĐINH CHỈ 6/18 (Meite) Hộp 48 10000 24,300             
2 ĐINH CHỈ 6/25 (Meite) Hộp 48 10000 38,500             
3 ĐINH CHỈ 6/5 Hộp 48 10000 20,500             
4 ĐINH CHỈ 6/8 Hộp 48 10000 18,600             
5 ĐINH CHỈ 6/10 Hộp 48 10000 16,500             
6 ĐINH CHỈ 6/12 Hộp 48 10000 17,100             
7 ĐINH CHỈ 6/15 Hộp 48 10000 20,500             
8 ĐINH CHỈ 6/18 Hộp 48 10000 24,300             
9 ĐINH CHỈ 6/20 Hộp 48 10000 29,800             

10 ĐINH CHỈ 6/22 Hộp 48 10000 34,200             
11 ĐINH CHỈ 6/25 Hộp 48 10000 38,500             
12 ĐINH CHỈ 6/30 Hộp 48 10000 45,700             

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Trân trọng cảm ơn

Trên đây là các loại đinh thông dụng, nếu cần thêm thông tin về các loại đinh khác, vui lòng liên hệ chúng tôi để 
được báo giá

ĐINH CHỈ MEITE


